
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 HUYỆN ĐĂK GLEI 

                    (Kèm theo Quyết định số 155 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên công trình, dự án 
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thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 
hiện 

trạng 
(ha) 

Tăng thêm 
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I 

Các công trình, dự án đã được 
xác định trong năm kế hoạch 
trước và các công trình, dự án 

theo quy định tại khoản 4 Điều 
67 Luật Đất đai được tiếp tục 
thực hiện trong năm kế hoạch 

              

1.1 
Công trình, dự án mục đích 
quốc phòng 

              

1 
Thao trường Huấn Luyện, sở chỉ 
huy diễn tập KVPT Huyện Đăk 
Glei 

12,00 12,00   12,00 CQP Thị trấn Đăk Glei Công văn số 2857/BC-BCH ngày 29/8/2024 
của BCHQS tỉnh Kon Tum;  

2 
Ban CHQS huyện (Mở rộng trụ sở 
Ban CHQS huyện Đăk Glei) 4,21 4,21 1,48 2,730 CQP Thị trấn Đăk Glei Công văn số 2857/BC-BCH ngày 29/8/2024 

của BCHQS tỉnh Kon Tum;  

3 Chốt Quân quân TT xã Đăk Long 3,00 3,00   3,000 CQP Xã Đăk Long 
QĐ 1959/QĐ-QK ngày 13/7/2024 của Quân 
Khu 5; Công văn số 2857/BC-BCH ngày 
29/8/2024 của BCHQS tỉnh Kon Tum;  

4 
Chốt Quân quân TT xã Đăk 
Nhoong 

4,50 4,50   4,500 CQP Xã Đăk Nhoong 
QĐ 1986/QĐ-QK ngày 16/7/2024 của Quân 
Khu 5; Công văn số 2857/BC-BCH ngày 
29/8/2024 của BCHQS tỉnh Kon Tum;  

5 Chốt Quân quân TT xã Đăk Plô 3,00 3,00   3,000 CQP Xã Đăk Plô 
QĐ 1958/QĐ-QK ngày 13/7/2024 của Quân 
Khu 5; Công văn số 2857/BC-BCH ngày 
29/8/2024 của BCHQS tỉnh Kon Tum;  
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6 
Thao trường Huấn luyện xã Đăk 
Man 

1,00 1,00   1,000 CQP Xã Đăk Man Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 
của HĐND tỉnh về về việc ban hành đề án tổ 
chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế 
độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;  

7 
Thao trường Huấn luyện xã Ngọc 
Linh 

2,90 2,90   2,900 CQP Xã Ngọc Linh 

8 
Thao trường Huấn luyện xã Đăk 
Môn 

1,40 1,40   1,400 CQP Xã Đăk Môn 

9 Trụ sở BCHQS xã Xốp 0,11 0,11   0,110 CQP Xã Xốp 

Thông báo số 1469/TB-HU ngày 13/12/2024 
của Ban thường vụ huyện Uỷ Đăk Glei về việc 
dự toán ngân sách địa phương và phương án 
phân bổ dự toán ngân sách huyện Đăk Glei 
năm 2025 

1.2 
Công trình, dự án mục đích, an 
ninh 

              

10 
Trụ sở Công an xã Đăk Nhoong 
(vị trí TS chính và vị trí 2) 0,11 0,11 0,08 0,030 CAN Xã Đăk Nhoong 

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 
của thủ tướng chính phủ; Công văn số 

4020/CAT-PH10 ngày 29/8/2024 của Công an 
tỉnh Kon Tum 

11 
Trụ sở Công an xã Đăk Môn (Cấp 
giấy chứng nhận QSD đất) 0,12 0,12 0,12   CAN Xã Đăk Môn 

12 
Trụ sở Công an xã Đăk Plô (vị trí 
TS chính và vị trí 2) 

0,12 0,12 0,05 0,070 CAN Xã Đăk Plô 

13 
Trụ sở Công an xã Đăk Man (vị trí 
TS chính và vị trí 2) 0,12 0,12 0,06 0,060 CAN Xã Đăk Man 

14 Trụ sở Công an xã Đăk Pek 0,12 0,12 0,07 0,050 CAN Thị trấn Đăk Glei 
15 Trụ sở Công an xã Đăk Choong 0,11 0,11   0,110 CAN Xã Đăk Choong 
16 Trụ sở Công an xã Xốp 0,11 0,11 0,11   CAN Xã Xốp 

17 
Trụ sở Công an xã Mường Hoong 
(vị trí TS chính và vị trí 2) 0,12 0,12   0,120 CAN Xã Mường Hoong 

18 
Trụ sở Công an xã Ngọc Linh (vị 
trí TS chính và vị trí 2) 0,12 0,12 0,04 0,080 CAN Xã Ngọc Linh 
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19 
Trụ sở Công an xã Đăk Long (vị 
trí TS chính và vị trí 2) 0,12 0,12 0,06 0,060 CAN Xã Đăk Long 

20 Trụ sở Công an xã Đăk Kroong 0,11 0,11 0,07 0,040 CAN Xã Đăk Kroong 
1.3 Đất cụm công nghiệp               

21 
Cụm Công nghiệp, tiểu thủ Công 
nghiệp Đăk Sút xã Đăk Kroong 

20,00 20,00   20,000 SKN Xã Đăk Kroong 

QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 15/1/2016 của 
UBND tỉnh về việc thành lập cụm công 

nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, Đăk Sút, xã Đăk 
Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kom Tum, 

Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 
21/12/2018 về việc phê duyệt đề án Quy hoạch 
chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp- Tiểu 

thủ công nghiệp Đăk Sút, xã Đăk Kroong, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kom tum(giai Đoạn 1). 

Văn bản số 1097/UBND-KTHT ngày 
09/6/2023 của UBND huyện việc đầu tư tại 

CCN - TTCN Đăk Sút, xã Đăk Kroong, huyện 
Đăk Glei của Công ty Cổ phần Xây dựng Eco 
Khoáng sản Gia Lai; Nghị quyết số 05/NQ-

HĐND ngày 08/6/2023 của HĐND huyện về 
việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân 
sách địa phương (đợt 3); Nghị quyết số 

104/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND 
tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum 

1.4 Đất công trình giao thông               
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22 

Nâng cấp tuyến đường Đăk Man 
đi Đăk Plô thuộc Bộ Chỉ huy Biên 
Phòng tỉnh Kon Tum (Đoạn từ  
đường Hồ Chí Minh- xã Đăk Man 
đến cửa khẩu phụ Đăk Plô, xã Đăk 
Plô, huyện Đắk Glei) (Đường tỉnh 
673A)  

33,59 33,59 8,00 25,590 DGT Xã Đăk Plô, Xã Đăk Man 

Quyết định số 3612/QĐ-BQP ngày 14/10/2021 
của Bộ quốc phòng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường 
Đăk Man – Đăk Lô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum; Công văn số 3930/BCH-HCKT ngày 
01/11/2024 của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 
tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về danh mục 
thu hồi đất 

23 
Đường từ trung tâm Thị trấn Đăk 
Glei đến trung tâm xã Xốp (ĐH 
82) 

57,98 57,98   57,980 DGT Xã Xốp, Xã Đăk Pek 

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 
của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt 

dự án; Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 
13/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum danh mục 

các dự án cần thu hồi đất năm 2023; Nghị 
quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 của 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực 
hiện dự án; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 
11/7/2024 của HĐND tỉnh về việc chuyển mục 
đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng vào mục 
đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; 

24 Cầu 16/5 Thị trấn Đăk Glei 2,38 2,38 0,44 1,940 DGT Thị trấn Đăk Glei 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 
của HĐND huyện Đăk Glei về việc phân bổ 
vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 huyện Đăk 

Glei; QĐ số 1066/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 
của UBND tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND 
tỉnh về danh mục thu hồi đất 

25 
Đường vào trung tâm huyện (Giai 
đoạn 1) 8,00 8,00 6,00 2,000 DGT Thị trấn Đăk Glei 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn ngân sách địa phương  (đợt 

3); Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

26 

Sữa chữa nền, mặt đường công 
trình thoát nước an toàn giao 
thông, đoạn từ Km0 đến Km 
39+500, tỉnh lộ 673. 

40,90 40,90 39,90 1,000 DGT 
Xã Mường Hoong, Xã 

Ngọc Linh, Xã Đăk Man, 
Xã Đăk Choong 

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 
của HĐND tỉnh về chủ trương thực hiện dự án;  

27 

Đường giao thông từ Thị trấn Đăk 
Glei đi đến Đồn Biên phòng 669 
xã Đăk Nhoong ( ĐH 83) 
(Km1437+500 đường HCM - Xã 
Đăk Nhoong) 

24,75 24,75 24,75   DGT 
Thị trấn Đăk Glei, Xã 

Đăk Pek, Xã Đăk 
Kroong, Xã Đăk Nhoong 

Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 
30/11/2020 của UBND huyện Đăk Glei; Nghị 
quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 của 
HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 nguồn ngân sách địa phương  (đợt 3) 

28 Đường đi sản xuất thôn Dên Prông 0,60 0,60 0,60   DGT Xã Đăk Pek 
NQ số 21/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của 
HDND huyện Đăk Glei thuộc chương trình 
MTQG 

29 
Đường GTNT Ngọc Hoàng Măng 
Bút đi thôn Đăk Nai giai đoạn 3 

1,50 1,50 1,50   DGT Xã Ngọc Linh 

Quyết định số: 708/QĐ - UBND ngày 
19/12/2022 của UBND huyện Đăk Glei; Nghị 
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của 
HĐND huyện Đăk Glei về việc phân bổ kế 
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hoạch vốn năm 2023 thuộc chương trình 
MTQG 

30 
Đường GTNT từ đường Ngọc 
Hoàng - Măng Bút đi thôn Kon 
Tuông 

2,10 2,10 2,10   DGT Xã Ngọc Linh 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện Đăk Glei phê duyệt bổ sung 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện 

Đăk Glei (đợt 9) 

31 Đường GTNT Tu Dốp 2 0,30 0,30 0,30   DGT Xã Ngọc Linh 

 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 
20/02/2025 của HĐND huyện về việc phân bổ 
chi tiết vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 
2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

32 
Đường đi KSX từ nhà A Bổ tới 
Nong Mun thôn Làng Mới 0,25 0,25 0,25   DGT Xã Mường Hoong 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

33 
Đường đi KSX từ Đăk Niêng đến 
Văng Pót thôn Đăk Bể 

0,38 0,38 0,38   DGT Xã Mường Hoong 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

34 

Đường GTNT đi KSX từ vườn cà 
phê A Bê đên ruộng Đăk Lát 
trên(Đường GTNT thôn Nú Vai 
nhánh bên phải nối tiếp từ vườn cà 
phê Ông A Bê đi đến khu sản xuất 
rộng tập thể thôn) 

0,30 0,30 0,30   DGT Xã Đăk Kroong 

 NQ 20/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của 
HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân 

bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các 

CTMTQG giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 
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35 

Đường GTNT từ đường HCM đi 
KSX Đăk Năng thôn Đăk Bo 
(Đường GTNT đi KSX từ đường 
HCM đến đường bê tông cầu treo 
nhóm 3 Đăk Bo) 

0,11 0,11 0,11   DGT Xã Đăk Kroong 

73/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND 
tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2024 

36 
Đường GTNT Đăk Gô từ nghĩa 
địa đi KSX của thôn 

0,16 0,16 0,16   DGT Xã Đăk Kroong 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

37 

Đường GTNT đi khu sản xuất 
(qua Nghĩa địa) thôn Đăk Túc, xã 
Đăk Kroong (GĐ2) (Đường 
GTNT  nhánh 1 nối tiếp từ đường 
bê tông nhà ông Thái kéo dài đến 
khu sản xuất thôn Đăk Túc, xã 
Đăk Kroong) 

0,80 0,80 0,80   DGT Xã Đăk Kroong 

Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 
của UBND huyện về việc thực hiện chương 
trình MTQG; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh về danh mục 
thu hồi đất năm 2024 

38 
Đường đi KSX Đăk Ping thôn 
Xốp Nghét 0,26 0,26 0,26   DGT Xã Xốp 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 
quyết số 73/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của 

HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2024 

39 
Đường đi KSX Đăk Xoong thôn 
Xốp  Dùi 0,05 0,05 0,05   DGT Xã Xốp 

1.5 Đất công trình thủy lợi               

40 
Thủy lợi Đăk Nhoai thôn Đăk Rế 
(nhánh 1) 

0,12 0,12   0,120 DTL Xã Mường Hoong 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 
vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 
đầu tư); Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

41 
Kênh mương Đăk Xoong thôn 
Xốp Dùi 0,40 0,40 0,40   DTL Xã Xốp 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

1.6 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

              

42 Trường TH -THCS xã Đăk Man 1,00 1,00 0,25 0,750 DGD Xã Đăk Man 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 
vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 
đầu tư); Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 
10/12/2023 của HĐND tỉnh về danh mục thu 
hồi đất năm 2024;  

43 
Trường PTDTBT THCS xã Đăk 
Long 

0,30 0,30   0,300 DGD Xã Đăk Long 
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;Nghị 
quyết số 73/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của 

HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2024 

1.7 
Đất công trình năng lượng, 
chiếu sáng công cộng                

44 Thủy điện Đăk Pru 3 19,89 19,85   19,850 
DNL, 
MNC 

Xã Đăk Nhoong 

Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 
21/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; Nghị 
quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 

HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất; Nghị 
quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh về danh mục các dự án có nhu cầu 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ vào mục đích khác; Nghị quyết 
66/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 

45 Thuỷ điện Đăk Pek 34,13 34,13   34,130 
DNL, 
MNC 

Xã Đăk Pek, Xã Đăk 
Man 

QĐ số: 319/ QĐ- UBND ngày 16/6/2023 của 
UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

dự án thủy điện Đăk Pek; Nghị quyết số 
73/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND 

tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2024 

46 

Thuỷ điện Ngọc Linh  (gồm 3 
Công trình thành phần: Thủy điện 
Ngọc Linh 1, Thủy điện Ngọc 
Linh 2, Thủy điện Ngọc Linh 3) 

26,25 26,25   26,250 
DNL, 
MNC 

Xã Ngọc Linh, Xã 
Mường Hoong, Xã Đăk 

Choong 

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 
của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận 
nhà đầu tư Công trình thủy điện Ngọc Linh; 

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 
của HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 

2024;  tờ trình số 127/TTr- ĐKC ngày 
31/8/2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

Krin; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 
03/5/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào 

mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum 

47 Thuỷ điện Đăk Krin 9,63 9,63   9,630 DNL Xã Đăk Choong, Xã Xốp 

Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 
của UBND tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 

97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND 
tỉnh về danh mục thu hồi đất;  tờ trình số 

127/TTr- ĐKC ngày 31/8/2024 của Công ty cổ 
phần Thủy điện Đắk Krin; Nghị quyết số 

98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND 
tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực 
hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

48 

Thủy điện Đăk Mil 1A  (Hạng 
mục Bổ sung Diện tích: Nhà máy, 
Đường dây vận hành, Tuyến 
đường dây 22kv) 

24,27 24,27 22,95 1,320 DNL Xã Đăk Choong 

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 1/3/2023 
của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh 
chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về 
danh mục thu hồi đất 

49 

Thủy điện Đăk Mil 1 (Hạng mục 
Bổ sung: Diện tích lòng hồ, Cải 
tạo lòng suối hạ lưu nhà máy, 
Tuyến đường dây 22kv tránh 
ngập) 

273,96 273,96 210,39 63,570 
MNC, 
DNL, 
ONT 

Xã Đăk Choong 

Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 
của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh 

chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về 

danh mục thu hồi đất 

50 Thủy điện Đăk Mil 1B 39,46 39,46   39,460 
DNL, 
MNC  

Xã Đăk Choong 
Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 

của UBND tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 
97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

tỉnh về danh mục thu hồi đất; Nghị quyết số 
98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND 
tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực 
hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

51 Thủy điện Đăk Roong 23,60 23,60   23,600 
MNC, 
DNL 

Thị trấn Đăk Glei, Xã 
Đăk Kroong 

Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 
của UBND tỉnh Kon Tum; văn bản 

2592/UBND-HTKT ngày 20/7/2020; Nghị 
quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 

HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất 

52 
Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - 
Đăk Glei của Công ty Cổ phần 
Tân Tấn Nhật 

24,55 24,55   24,550 DNL 
Xã Đăk Môn, Xã Đăk 

Kroong 

Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 
09 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư của dự án Nhà 
máy Điện gió Tân Tấn Nhật – Đăk Glei; Quyết 

định số 1264/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 
năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 
866/QĐ-UBND ngày 08/09/2020; Quyết định 

số 954/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 quyết 
định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đâu tư; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 
12/12/2022 của HĐND tỉnh về danh mục thu 

hồi đất 

1.8 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, di sản 
thiên nhiên  

              

53 
Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Ngục 
Đăk Glei 12,22 12,22 9,45 2,770 DDD Xã Đăk Choong 

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 
19/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt đề án 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

đầu tư bảo quản, tu bổm phục hồi di tích kịch 
sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giia 
đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 
ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Đăk Glei 
về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 thuộc 
chương trình MTQG; Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh về 
danh mục thu hồi đất năm 2024 

1.9 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ               

54 
Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk 
Glei 

20,00 20,00   20,000 NTD Thị trấn Đăk Glei 

NQ số 06/NQ-HĐND ngày 08/06/2023 của 
HDND huyện Đăk Glei về việc phân bổ vốn 
đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023; 
Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 
2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1.10 Đất ở tại nông thôn               

55 

Dự án bố trí sắp xếp dân cư cấp 
bách (vùng thiên tai bão lũ, vùng 
đặc biệt khó khăn) trên địa bàn 

huyện Đăk Glei 

24,00 24,00 10,69 13,310 

ONT, 
DCT, 
DNL, 
DTT, 

DGT,... 

Xã Mường Hoong, Xã 
Đăk Long, Xã Ngọc 

Linh, Xã Đăk Man, Xã 
Đăk Nhoong, Thị trấn 

Đăk Glei  

Quyết định số: 708/QĐ - UBND ngày 
19/12/2022 của UBND huyện Đăk Glei; Văn 
bản số 3560/UBND-NNTN ngày 04/10/2021 

của UBND tỉnh Kon Tum về việc đề nghị 
Trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai thực 
hiện các dự án bố trí dân cư cấp bách trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum (Ghi vốn 50 tỷ đồng); Nghị 
quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của 
HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự 
án cần thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

56 
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại 
chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đăk 
Glei 

9,00 9,00 4,60 4,400 

ONT, 
DCT, 
DNL, 
DTT, 

DGT,... 

Xã Ngọc Linh 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 về 
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực 
hiện các dự án; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua 
danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

57 
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập 
trung và tại chỗ xã Mường Hoong, 
huyện Đăk Glei 

4,10 4,10 2,70 1,400 

ONT, 
DCT, 
DNL, 
DTT, 

DGT,... 

Xã Mường Hoong 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 về 
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực 
hiện các dự án; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua 
danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

58 
 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập 

trung và tại chỗ  xã Xốp huyện 
Đăk Glei 

9,69 9,69 6,86 2,830 

ONT, 
DCT, 
DNL, 
DTT, 

DGT,... 

Xã Xốp 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 
quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 
HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất; Nghị 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 về 
việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực 
hiện các dự án 

1.11 Đất ở tại đô thị               

59 

Chỉnh trang đô thị để khai thác 
quỹ đất và phát triển kết cấu hạ 
tầng huyện Đăk Glei (Khu vực 
phía Đông Sông PôKô) 

9,30 9,30 1,92 7,380 
ONT, 
ODT 

Xã Đăk Pek, Thị trấn 
Đăk Glei 

NQ số 06/NQ-HĐND ngày 08/06/2023 của 
HDND huyện Đăk Glei về việc phân bổ vốn 
đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023; 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 
của HĐND tỉnh về danh mục thu hồi đất 

1.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan               

60 
San ủi mặt bằng Khu trung tâm 
huyện (Hạng mục: bãi đổ thải) 1,20 1,20   1,200 DRA Thị trấn Đăk Glei 

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 
14/12/2022 của UBND huyện phê duyệt điều 

chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án; Nghị 
quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của 
HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự 
án cần thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 
1.13 Đất nông nghiệp               

61 
Đất sản xuất nông nghiệp tập 
trung (Vùng trồng dược liệu) 100,00 100,00 80,00 20,000 CLN, RSX Xã Ngọc Linh Nghị Quyết 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 

của HĐND tỉnh về đề án đầu tư, phát triển và 
chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

62 
Đất sản xuất nông nghiệp tập 
trung (Vùng trồng dược liệu) 95,00 95,00 53,57 41,430 CLN Xã Mường Hoong 

63 
Đất sản xuất nông nghiệp tập 
trung (Vùng trồng dược liệu) 1492,38 100,00 100,00   

RSX; 
CLN;HNK 

Xã Xốp 

64 
Dự án phát triển cây dược liệu 
Sâm Dây thôn Đăk Book 

20,00 20,00 20,00   
HNK, 

CLN, RSX 
Xã Đăk Plô   



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

65 
Dự án phát triển cây dược liệu 
Sâm Dây thôn Bung Koong 

20,00 20,00 20,00   
HNK, 

CLN, RSX 
Xã Đăk Plô 

66 
Dự án phát triển cây dược liệu 
Sâm Dây thôn Bung Tôn 

20,00 20,00 20,00   
HNK, 

CLN, RSX 
Xã Đăk Plô 

67 
Dự án phát triển cây dược liệu 
Sâm Dây thôn Pêng Lang 

5,00 5,00 5,00   
HNK, 

CLN, RSX 
Xã Đăk Plô 

1.14 Đất thương mại dịch vụ                
68 Trạm Cân Thôn Đăk Tu 0,15 0,15   0,150 TMD Xã Đăk Long Nhu cầu hộ gia đình cá nhân đăng ký KH 2024 
69 Trạm Cân Thôn Đăk Đoát 0,10 0,10   0,100 TMD Xã Đăk Pek Nhu cầu hộ gia đình cá nhân đăng ký KH 2024 
70 Trạm Cân Thôn Đăk Wâk 0,15 0,15   0,150 TMD Xã Đăk Kroong Nhu cầu hộ gia đình cá nhân đăng ký KH 2024 

1.15 Đất khoáng sản               

71 

Dự án khai thác, chế biến khoáng 
sản đá làm vật liệu xây dựng 
thông thường, đá Bazan đặc sít 
làm ốp lát tại làng La Lua, xã Đăk 
Chong (thuộc dự án Đá xây dựng 
SHQH 8, thôn La Lua) 

5,10 3,36 2,26 1,100 SKS Xã Đăk Choong 

Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 08/6/2024 
của UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư; Tờ trình số 25/TTr-ĐL ngày 

30/12/2024 của Công ty TNHH MTV Đồng 
Lợi KT về việc xin giưới thiệu địa điểm khu 

vực thuê đất phụ vụ dự án 

72 
Đá xây dựng SHQH 17, thôn 
Long Nang 

5,00 2,00   2,000 SKS Thị trấn Đăk Glei 

Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 
năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng 
thông thường thôn Long Nang, Thị trấn Đăk 

Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

73 
Cát xây dựng SHQH 27, thôn Đăk 
Tu 

40,90 10,00 10,00   SKS(SON) Xã Đăk Long Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 22/12/2014  

74 
Đá xây dựng SHQH 11, làng Đăk 
Nớ 

25,00 1,50   1,500 SKS Xã Đăk Pek Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 22/12/2014  



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

75 
Cát xây dựng SHQH 6, làng Kon 
Năng 

5,50       SKS(SON) Xã Đăk Choong 
Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018  

76 
Dự án khai thác mỏ cát làm 
VLXD thông thường  (Cty TNHH 
87) 

0,70 0,70 0,70   SON(SKS) Xã Đăk Môn 

Quyết định trúng đấu giá số 57/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh; Giấy phép 
thăm dò khoáng sản số 445/GP-UBND ngày 

08/5/2019 của UBND tỉnh 

77 

Cát xây dựng SHQH 1, thôn Lau 
Mưng (Công ty Cổ phần Địa ốc – 
Thương mại và Xây dựng Thành 
Ngọc) 

12,20 6,50 6,50   SKS, SON Xã Đăk Plô 
Thông báo trúng đấu giá số 417/TB-STNMT 
ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kon Tum 

78 
Cát xây dựng SHQH 1, thôn Lau 
Mưng  12,20 5,700 5,700   SKS, SON Xã Đăk Plô Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 22/12/2014  

1.16 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

              

79 
Sân công nghiệp phục vụ hoạt 
động khai thác, kinh doanh 
khoáng sản mỏ La Lua 

1,00 0,46   0,460 SKC Xã Đăk Choong 

Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 08/6/2024 
của UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 
nhà đầu tư; Tờ trình số 25/TTr-ĐL ngày 

30/12/2024 của Công ty TNHH MTV Đồng 
Lợi KT về việc xin giưới thiệu địa điểm khu 

vực thuê đất phụ vụ dự án 

II 

Các công trình, dự án theo quy 
định  
tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất 
đai  
thực hiện trong năm kế hoạch 
mà  
chưa có các văn bản theo quy 

              



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

định tại  
khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai 

2.1 

Các công trình, dự án theo quy 
định tại Điều 78 Luật Đất đai 
thực hiện trong năm kế hoạch 
mà chưa có các văn bản theo 
quy định tại khoản 4 Điều 67 
Luật Đất đai 

              

  
Công trình, dự án mục đích 
quốc phòng 

              

80 Trụ sở BCHQS xã Đăk Môn 0,10 0,10 0,10   CQP Xã Đăk Môn Cấp giấy CNQSD đất 

81 Trụ sở BCHQS xã Đăk Pek 0,12 0,12   0,120 CQP Thị trấn Đăk Glei 

Thông báo số 1469/TB-HU ngày 13/12/2024 
của Ban thường vụ huyện Uỷ Đăk Glei về việc 

dự toán ngân sách địa phương và phương án 
phân bổ dự toán ngân sách huyện Đăk Glei 

năm 2025 

82 
Trường bắn thao trường huấn 
luyện 

116,01 107,01 12,30 94,71 CQP Thị trấn Đăk Glei Quyết định số 1628/QĐ-BTL ngày 29/7/2015 
của Quân khu 5 (mật) 

83 Công trình quốc phòng HD.2/K8 16,20 16,2   16,2 CQP Xã Mường Hoong Văn bản (mật) số 1787/LĐ-TM ngày 05 tháng 
12 năm 2023 của Lữ đoàn 293-Binh chủng 

Công Binh VV đề nghị cập nhật bổ sung danh 
mục dự án công trình QP vào KHSD đất năm 

2024 

84 Công trình quốc phòng HD.3/K8 19,76 19,76   19,760 CQP Xã Mường Hoong 

85 
Đường hầm sở chỉ huy cơ bản 
huyện ĐăkGlei (SH04) 7,00 7,00 5,13 1,870 CQP Xã Đăk Pek Văn bản mật 

86 Trụ sở BCHQS Thị trấn Đăk Glei 0,10 0,10   0,100 CQP Thị trấn Đăk Glei Công văn số 49/BCH-TM ngày 15/1/2025 của 
BCH Quân sự huyện Đăk Glei về việc chuyển 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

đổi, bố trí nhà làm việc cho Ban CHQS Thị 
trấn Đăk Glei 

87 
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự 
xã Đăk Man 

0,24 0,24 0,24   CQP Xã Đăk Man 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện Đăk Glei phê duyệt bổ sung 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện 
Đăk Glei (đợt 9) 

2.2 

Các công trình, dự án theo quy 
định  
tại Điều 79 Luật Đất đai thực 
hiện trong năm kế hoạch mà 
chưa có các văn bản theo quy 
định tại khoản 4 Điều 67 Luật 
Đất đai 

              

2.2.1 Đất công trình giao thông               

88 
 Sửa chữa, mở rộng đường giao 
thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi 
vào Đồn Biên phòng Sông Thanh 

2,30 2,30 2,00 0,300 DGT Xã Đăk Plô 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND 
ngày 16/12/2022 của HĐND huyện phê duyệt 

kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương năm 2023; Nghị quyết số 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu 
hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

89 
Đường đi KSX từ ngã ba rẫy nhà 
bà Y Bắc đến rẫy ông A Den thôn 
Đăk Ra 

0,70 0,70 0,7   DGT Thị trấn Đăk Glei 
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

90 Đường liên thôn Đăk Ga Đăk Ung 2,30 2,30 2,30   DGT Xã Đăk Nhoong 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn ngân sách địa phương  (đợt 

3) 

91 
Sửa chữa đường giao thông từ 
đường Hồ Chí Minh vào Trụ sở xã 
Đăk Pék 

0,15 0,15 0,14 0,010 DGT Xã Đăk Pek 

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 
của UBND huyện Đăk Glei về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa đường giao 

thông từ đường Hồ Chí Minh vào Trụ sở xã 
Đăk Pék. 

2.2.2 Đất công trình thủy lợi               

92 Xây mới thủy lợi Đăk Cho 1,00 1,00   1,000 DTL Xã Đăk Nhoong 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 
đầu tư); Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

93 Xây mới thủy lợi suối Đăk Lô 0,95 0,95   0,950 DTL Xã Đăk Nhoong 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 
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trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 
đầu tư); Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

2.2.3 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

              

94 
Mở rộng trường THPT Lương Thế 
Vinh 

4,65 4,65 1,69 2,960 DGD Thị trấn Đăk Glei 

Văn bản số 2082/SGDĐT-KHTC ngày 
17/10/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo; Nghị 
quyết số 54/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về 

danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

95 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng  1,40 1,40 0,70 0,700 DGD Thị trấn Đăk Glei 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện Đăk Glei phê duyệt bổ sung 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

Đăk Glei (đợt 9); Nghị quyết số 104/NQ-
HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu 
hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

2.2.4 
Đất công trình năng lượng, 
chiếu sáng công cộng                

96 
Trạm biến áp 110kV Đăk Glei và 
đấu nối  31,05 31,05   31,050 DNL 

Thị trấn Đăk Glei, Xã 
Đăk Kroong 

Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 
của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư; Công văn số 

1936/SCT-HCTH ngày 22/08/2022 của sở 
Công thương; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua 
danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

97 
Đường dây 110kV Đăk Choong - 
Đăk Glei 1,07 1,07   1,070 DNL 

Xã Đăk Choong, Xã Đăk 
Man, Xã Đăk Pek, Thị 

trấn Đăk Glei 

Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 
07/4/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 
đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 

dự án Thủy điện Đăk Krin; Nghị quyết số 
104/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND 
tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum 

2.2.5 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối                

98 Sửa chữa, cải tạo chợ Đăk Pek 0,50 0,50 0,47 0,030 DCH Xã Đăk Pek 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và  

dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của 
HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự 
án cần thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

2.2.6 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng, sinh hoạt cộng đồng                

99 
Nhà rông văn hoá thôn Đăk Xanh 
Thị trấn Đăk Glei 0,10 0,10 0,10   DKV Thị trấn Đăk Glei 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
số 105/QĐ-UBND  ngày 08/5/2024 của 

UBND huyện Đăk Glei;  
2.2.7 Đất ở tại nông thôn               

100 

Dự án bố trí ổn định dân di cư tự 
do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, 
xã Đăk Plô huyện Đăk Glei (giai 
đoạn 2) 

11,00 11,00 4,40 6,600 
ONT, 

HNK,CLN 
Xã Đăk Long, Xã Đăk 
Nhoong, Xã Đăk Plô 

Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 09/10/2024 
của UBND tỉnh Kon Tum về kết quả thực hiện 
công tác bố trí ổn định dân cư và đề xuất hỗ trợ 

các dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách từ 
nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương 

năm 2024 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 
104/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của HĐND 
tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum 

101 
Khu tái định cư thôn Đăk Sun, xã 
Ngọc Linh, huyện Đăk Glei 5,00 5,00 2,08 2,920 

ONT, 
DCT, 
DNL, 
DTT, 

DGT,... 

Xã Ngọc Linh 

Thông báo số 1026-TB/HU ngày 14/11/2023 
về kết luận của ban thường vụ huyện ủy về chủ 

trương xây dựng dự án; Báo cáo số 336/BC-
UBND ngày 09/10/2024 của UBND tỉnh Kon 
Tum về kết quả thực hiện công tác bố trí ổn 

định dân cư và đề xuất hỗ trợ các dự án bố trí 
ổn định dân cư cấp bách từ nguồn vốn dự 

phòng ngân sách trung ương năm 2024 tỉnh 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

Kon Tum; Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 
09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
2.2.8 Đất xây dựng trụ sở cơ quan               

102 
Mở rộng Trụ sở làm việc của Viện 
kiểm sát Nhân dân huyện Đăk 
Glei 

0,31 0,31 0,24 0,070 TSC Thị trấn Đăk Glei 

Thông báo số 1335/TB-HU ngày 18/9/2024 
của Huyện uỷ Đăk Glei; Văn bản số 743/CV-

VKS ngày 30/11/2023 của Viện kiểm sát Nhân 
dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị quỹ đất 

xây dựng trụ sở Viện KSND huyện Đăk Glei; 
Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 

09/12/2024 của HĐND tỉnh thông qua danh 
mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

III 

Các công trình, dự án theo nhu 
cầu sử dụng đất không thuộc 
quy định tại mục I,mục II Biểu 
này và không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 5 Điều 116 
Luật Đất đai dự kiến thực hiện 
trong năm kế hoạch 

              

3.1 Đất nông nghiệp               

103 

Dự án trồng rừng nguyên liệu sản 
xuất gắn với chế biến (Dự án 
Trồng rừng nguyên liệu sản xuất 
gắn với chế biến trên địa bàn 
huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum 

4047,45 4.047,45 1.850,38 2.197,070 RSX 

Thị trấn Đăk Glei, Xã 
Đăk Môn, Xã Đăk 

Choong, Xã Đăk Kroong, 
Xã Đăk Long, Xã Đăk 

Nhoong, Xã Đăk Pek, Xã 
Xốp 

Thông báo số 88/TB-UBND ngày 17/6/2024 
kết luận của đồng chí chủ tịch UBND huyện và 

diện tích rà soát của dự án 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

của Công ty cổ phần xây dựng 
Eco khoáng sản Gia Lai) 

104 
Dự án trồng, phát triển cây Ăn 
quả, dược liệu (Dự án trồng Đào 
Nhật) 

38,00 38,00 30,00 8,000 CLN Xã Ngọc Linh Định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện 

105 
 Xây dựng Mô hình trồng, ươm 
tạo cây giống nông nghiệp (cây 
Sachi inchi…) 

12,00 12,00 12,00   CLN Xã Đăk Môn 
Văn bản đề nghị thực hiện dự án Mô hình sản 
xuất cây Sachi inchi ngày 23/8/2023 của Hợp 

tác xã Bình An 

106 

 Dự án trồng, phát triển vùng 
nguyên liệu gắn với chế biến và 
sản xuất (Công ty Cổ phần phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao 
G.O.C Cao Nguyên) 

134,72 134,72 134,72   
RSX; 

CLN;HNK 
Xã Đăk Plô, Xã Đăk Man 

Thông Báo số 1058/TB-HU ngày 13/12/2023 
của ban thường vụ huyện Uỷ Đăk Glei về giới 
thiệu khảo sát thực hiện dự án đầu tư và phát 

triển vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ 
cao 

107 Đất nuôi trồng thủy sản 0,83 0,83   0,830 NTS Thị trấn Đăk Glei Nhu cầu hộ gia đình, cá nhân 
108 Đất nuôi trồng thủy sản 1,24 1,24 1,24   NTS Xã Đăk Man Nhu cầu hộ gia đình, cá nhân 
109 Đất nuôi trồng thủy sản 1,00 1,00 1,00   NTS Xã Ngọc Linh Nhu cầu hộ gia đình, cá nhân 

3.2 
Đất chuyển mục đích sang đất ở 
tại nông thôn 

              

110 
Đấu giá đất UBND xã Đăk Pek 
Quản lý (Thửa đất số 115, tờ bản 
đồ số 09) 

0,11 0,11   0,110 ONT Xã Đăk Pek 

CVsố 197 ngày 26/1/2024 của UBND huyện 111 
Đấu giá đất UBND xã Đăk Pek 
Quản lý (Thửa đất số 28, tờ bản 
đồ số 11) 

0,45 0,45   0,450 ONT Xã Đăk Pek 

112 
Đấu giá đất UBND xã Đăk Pek 
quản lý (thửa đất số 28, tờ bản đồ 
số 01, 03) 

0,26 0,26   0,260 ONT Xã Đăk Pek 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

113 
Đấu giá đất UBND xã Đăk Pek 
quản lý (thửa đất số 49, tờ bản đồ 
số 3) 

0,05 0,05   0,050 ONT Xã Đăk Pek 

114 
Đấu giá đất UBND xã Đăk 
Choong quản lý (tờ bản đồ số 34, 
thửa đất số 147) 

0,24 0,24   0,240 ONT xã Đăk Choong CVsố 197 ngày 26/1/2024 của UBND huyện 

3.3 
Đất chuyển mục đích sang đất ở 
tại đô thị               

115 
Đấu giá QSD đất khu đất phòng 
nông nghiệp cũ 

0,20 0,20   0,200 ODT Thị trấn Đăk Glei Công văn số 2235/UBND-KTTH ngày 27 
tháng 8 năm 2019  

116 
Đấu giá đất Trạm đo mực nước 
Đăk Pô Kô: 0,20 0,20   0,200 ODT Thị trấn Đăk Glei CVsố 197 ngày 26/1/2024 của UBND huyện 

3.4 Đất thương mại dịch vụ                

117 

Đấu giá quyền sử dụng đất trường 
tiểu học Thị trấn Đăk Glei cũ 
(thửa đất số 21, tờ bản đồ số 28, 
Thôn Đăk Dung, Thị trấn Đăk 
Glei, huyện Đăk Glei) 

0,29 0,29   0,290 TMD Thị trấn Đăk Glei 

Văn bản số 1738/UBND-KTHT ngày 
14/9/2020 của UBND huyện Đăk Glei về việc 
khẩn trương rà soát, tham mưu nguồn vốn đầu 
tư công ngân sách huyện giai đoạn 2016-2020 

và giai đoạn 2021-2025 

118 
Khu du lịch Camping kết hợp 
nông lâm nghiệp Đắk Long  299,80 299,80 68,53 231,270 

TMD, 
NTS, 
DGT, 
RSX, 
MNC,  
SON,... 

Xã Đăk Long 

Công văn số 06/CV-EQP-KT ngày 06/8/2023 
của công ty cổ phần ECOGREEN Phú Quốc 
về việc đề nghị khảo sát và tìm kiếm cơ hội 

đầu tư Dự án Tổ hợp Khu Bảo tồn sinh thái kết 
hợp du lịch trải nghiệm Đăk Long 

119 
Dự án Du lịch sinh thái Thác Đăk 
Ruồi, thôn Đăk Tung, Thị trấn 
Đăk Glei, huyện Đăk Glei 

48,65 48,65 45,33 3,320 TMD,RSX Thị trấn Đăk Glei Văn bản số 1471/UBND-TCKH ngày 
25/7/2023 của UBND huyện Đăk Glei 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

120 
Cho thuê đất để kinh doanh 
thương mại dịch vụ khu vực công 
viên Đăk Xanh 

0,20 0,20 0,20     Thị trấn Đăk Glei 

Tờ trình số 134/TTr-ĐU ngày 05/11/2024 của 
Đảng ủy Thị trấn Đăk Glei về việc xin chủ 

trương triển khai  Dự án "phố đi bộ"; vị trí lắp 
dựng biển tên "Hồ Đăk Xanh" và các điểm 
Check-in tại quần thể khuôn viên Hồ Đăk 

Xanh, Thị trấn Đăk Glei 

121 Nhà xưởng hợp tác xã Ngọc Linh 0,01 0,01   0,010 TMD Xã Ngọc Linh 

Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 16/12/2024 
của UBND xã Ngọc Linh về việc đề nghị bổ 
sung quy hoạch vị trí nhà xưởng Hợp tác xã 
Ngọc Linh vào Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 
(năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất huyện Đăk Glei 
3.5 Đất khoáng sản               

122 

Cát xây dựng SHQH 30, thôn 
Broong Mỹ , xã Đăk Môn, huyện 
Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk 
Ang, huyện Ngọc Hồi (Công ty 
TNHH MTV Thạch Anh Sa) 

12,20 8,50 8,50   SON(SKS) Xã Đăk Môn 

Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 16/1/2025 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon 
Tum Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 

123 

Cát xây dựng SHQH 30, thôn 
Broong Mỹ , xã Đăk Môn, huyện 
Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk 
Ang, huyện Ngọc Hồi (Công ty 
TNHH Tâm Thành Đô) 

12,20 1,50 1,50   SON(SKS) Xã Đăk Môn 

Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 16/1/2025 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon 
Tum Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 

124 
Cát xây dựng SHQH 14, thôn 
Long Nang 

4,80 3,80 3,80   SON(SKS) Thị trấn Đăk Glei Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 22/12/2014  

3.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

              



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

125 
Sân mặt bằng công nghiệp phục 
vụ mỏ cát thôn Lau Mưng, xã Đăk 
Plô 

0,39 0,39   0,390 SKC xã Đăk Plô 

Thông báo số 5976/TB-VP ngày 16/8/2024 
của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm 

việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh  

126 
Sân mặt bằng công nghiệp phục 
vụ mỏ cát thôn Lau Mưng, xã Đăk 
Plô 

0,34 0,34   0,340 SKC xã Đăk Plô 

Thông báo trúng đấu giá số 417/TB-STNMT 
ngày 21/11/2023 do Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kon Tum thông báo; Công văn số 
27/CtyTNg ngày 27/11/2023 của Công ty CP 
Địa Ốc -TM và XD Thành Ngọc về việc bổ 

sung QHSDĐ giai đoạn 2021-2030 và 
KHSDĐ năm 2024 của huyện Đăk Glei 

127 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
Long Nang 

0,20 0,20   0,200 SKC Thị trấn Đăk Glei Thông báo số 5976/TB-VP ngày 16/8/2024 
của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm 

việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh  

128 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ đá 
Đăk Poi 0,05 0,05   0,050 SKC Thị trấn Đăk Glei 

129 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
Đăk Tung 

0,50 0,50   0,500 SKC Thị trấn Đăk Glei 

130 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
Đăk Wấk 

0,30 0,30   0,300 SKC Xã Đăk Kroong 

Thông báo số 5976/TB-VP ngày 16/8/2024 
của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm 

việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh  

131 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
Đăk Gô 

0,50 0,50   0,500 SKC Xã Đăk Kroong 
Đơn xin thuê đất ngày 29/10/2024 của Công ty 

TNHH Hưng Long 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

132 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
thôn Broong Mỹ (Điểm 1) 0,60 0,60   0,600 SKC Xã Đăk Môn TB KL 5976/TB-VP ngày 16/8/2024 của văn 

phòng tỉnh về việc Kết luận của Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm 

việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

133 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
thôn Broong Mỹ (Điểm 2) 0,30 0,30   0,300 SKC Xã Đăk Môn 

134 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
thôn Broong Mỹ (Điểm 3) 1,20 0,30   0,300 SKC Xã Đăk Môn 

135 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
thôn Broong Mỹ  1,20 0,50   0,500 SKC Xã Đăk Môn 

Quyết định số 13/QĐ-STNMT ngày 16/1/2025 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon 
Tum Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 

136 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
thôn Broong Mỹ  0,80 0,20   0,200 SKC Xã Đăk Môn 

Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 16/1/2025 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon 
Tum Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 

137 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
có số hiệu QH 27 thôn Đăk Tu 

0,70 0,70   0,700 SKC Xã Đăk Long 
TB KL 5976/TB-VP ngày 16/8/2024 của văn 
phòng tỉnh về việc Kết luận của Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm 

việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 

đầu tư, sản xuất, kinh doanh 

138 
Mặt bằng sân công nghiệp mỏ cát 
có số hiệu QH 06 Làng Kon Năng 

0,70 0,70   0,700 SKC Xã Đăk Choong 

139 
Mặt bằng sân công nghiệp tập kết 
vật liệu xây dựng thôn Đông Lốc  1,01 1,01 0,50 0,510 SKC Xã Đăk Man 

Tờ trình số 03/TTR-CTTy ngày 30/9/2024 của 
Công ty TNHH Anh Hưng Thịnh Kon Tum 

3.7 
Đất có mặt nước chuyên dùng 
dạng ao, hồ, đầm, phá                

140 
Xây mới 04 hồ chứa nước phòng 
cháy, chữa cháy Khu bảo tồn thiên 
nhiên Ngọc Linh 

9,81 9,81 0,52 9,290 
MNC, 
DGT, 
RDD 

Thị trấn Đăk Glei, Xã 
Xốp, Xã Đăk Choong, 

Xã Đăk Man 

Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 
12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ 

tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương năm 2024 tỉnh Kon Tum; Công văn số 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

363/BQL -KHHTQT ngày 26/8/2024 của BQL 
KBTTN Ngọc Linh 

3.8 Đất phi nông nghiệp khác               

141 
Trạm QLBVR tiểu khu 47 xã Đăk 
Pek 

0,05 0,05   0,050 PNK Xã Đăk Pek 
Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 
của  UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch 

đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 
của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk 

Glei 

142 
Trạm QLBVR tiểu khu 84 xã 
Mường Hoong 

0,05 0,05   0,050 PNK Xã Mường Hoong 

143 
Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 
140 xã Đăk Môn 

0,05 0,05   0,050 PNK Xã Đăk Môn 

Công văn số 59/CV-Vty ngày 30/8/2024 của 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei; 
Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 
của  UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch 
đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 
của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk 
Glei 

144 
Trạm quản lý bảo vệ rừng số 5 
(TK 105) xã Đăk Kroong 

0,04 0,04   0,040 PNK Xã Đăk Kroong 

 Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 
28/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 
phê duyệt dự án Bảo vệ, khôi phục và phát 

triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
giai đoạn 2021-2025. 

145 
Trạm QLBVR tiểu khu 101 Thị 
trấn Đăk Glei 0,05 0,05   0,050 PNK Thị trấn Đăk Glei 

Công văn số 59/CV-Vty ngày 30/8/2024 của 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei; 

Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 
của  UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch 

đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 

146 
Trạm QLBVR tiểu khu 103 Thị 
trấn Đăk Glei 0,10 0,10   0,100 PNK Thị trấn Đăk Glei 

147 Trạm bảo vệ rừng TK 66  0,20 0,06   0,060 PNK Xã Xốp 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk 
Glei 

148 Trạm bảo vệ rừng Đăk Plô 0,90 0,90   0,900 PNK Xã Đăk Plô 

Quyết định số 73/QĐ-BQL, ngày 07/8/2020 
cảu Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh V/v 
Phê duyệt chủ trương xây dựng Trạm bảo vệ 

rừng Đắk PLô. 
149 Trạm QLBVR số 1 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Long 

Quyết định số 803/QĐ - UBND ngày 
30/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 
Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững 
giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Gle;  

150 Trạm QLBVR số 2 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Long 
151 Trạm QLBVR số 3 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Long 
152 Trạm QLBVR số 4 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Long 
153 Trạm QLBVR số 5 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Kroong 
154 Trạm QLBVR số 6 0,01 0,01 0,01   PNK Xã Đăk Long 
155 Trạm QLBVR TK 37 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Nhoong 
156 Trạm QLBVR TK 28, 0,01 0,01   0,010 PNK Xã Đăk Nhoong 
157 Nhà Trạm CKP Đăk PLô 0,01 0,01 0,01   TSC Xã Đăk Plô 
3.9 Đất phi nông nghiệp khác               

158 

Sữa chữa nâng cấp các trạm Bung 
Tôn, trạm Đăk Nhoong, trạm 
Rooc Nầm, trạm số 1, trạm số 2, 
trạm số 3, trạm số 4, trạm số 6 
(BQL RPH Đăk Glei) 

0,15 0,15 0,15   PNK Xã Đăk Nhoong 

Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 
của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án Bảo 
vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giia đoạn 2021-2025 

3.10 Đất ở tại nông thôn               

159 
Dự án di dân tư do xã Đăk Long 
(Điểm thôn Măng Tách) 3,52 3,52 3,52   ONT Xã Đăk Long Phục vụ cấp giấy CNQSD đất 

160 
Dự án di dân tư do xã Đăk Long 
(Điểm thôn Dục lang) 2,05 2,05 2,05   ONT Xã Đăk Long Phục vụ cấp giấy CNQSD đất 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

161 
Dự án bố trí ổn định dân di cư tự 
do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, 
xã Đăk Plô huyện Đăk Glei 

6,30 6,30 6,30   ONT 
Xã Đăk Long, Xã Đăk 
Nhoong, Xã Đăk Plô 

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 
của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự 

án 
3.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan               

162 
Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị 
xã hội 

1,47 1,47 1,47   TSC Thị trấn Đăk Glei 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch 
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 
2024 huyện Đăk Glei (đợt 2); Thông báo số 

1469/TB-HU ngày 13/12/2024 của Ban thường 
vụ huyện Uỷ Đăk Glei về việc dự toán ngân 

sách địa phương và phương án phân bổ dự toán 
ngân sách huyện Đăk Glei năm 2025 

163 
Trụ sở BQL rừng phòng hộ Đăk 
Glei 

0,12 0,12 0,12   TSC Xã Đăk Kroong 

Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 
của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án Bảo 
vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum giia đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 21/3/2006 
của UBND tỉnh Kon Tum về việc thu hồi và 

chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch xây 
dựng Trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đăk Nhoong 

164 
Cải tạo khuôn viên trụ sở HĐND - 
UBND huyện 

0,50 0,50 0,50   TSC Thị trấn Đăk Glei 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện Đăk Glei phê duyệt bổ sung 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện 

Đăk Glei (đợt 9) 

165 
Trụ sở UBND-HĐND xã Ngọc 
Linh 

0,50 0,50 0,50   TSC Xã Ngọc Linh Phục vụ cấp giấy CNQSD đất 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

3.12 Đất công trình xử lý chất thải                

166 Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei 7,00 7,00 7,00   DRA Thị trấn Đăk Glei 

Thông báo số 1469/TB-HU ngày 13/12/2024 
của Ban thường vụ huyện Uỷ Đăk Glei về việc 
dự toán ngân sách địa phương và phương án 
phân bổ dự toán ngân sách huyện Đăk Glei 
năm 2025; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 
12/12/2022 của HĐND tỉnh về danh mục thu 
hồi đất 

3.13 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

              

167 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
Đăk Glei (cấp GCNQSDĐ) 2,92 2,92 2,92   DGD Thị trấn Đăk Glei Công văn số 99/ĐXCĐ-DTNT ngày 21 tháng 

9 năm 2020 

168 
Sữa chữa 02 phòng học trường 
mầm non Đăk Gô 

0,05 0,05 0,05   DGD Xã Đăk Kroong 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

169 
Xây mới 01phòng học thuộc 
trường tiểu học xã Đăk Kroong 
điểm trường thôn Đăk Túc 

0,05 0,05 0,05   DGD Xã Đăk Kroong 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 

170 Trường Tiểu học xã Đăk Long 1,10 1,10 1,10   DGD Xã Đăk Long 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

171 Trường TH-THCS xã Đăk Plô 0,60 0,60 0,60   DGD Xã Đăk Plô 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về phê duyệt Kế hoạch Đầu 
tư công nguồn ngân sách địa phương năm 
2024 



STT Tên công trình, dự án 

Tổng 
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tích dự 
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tích từng 
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3.14 Đất công trình giao thông               

172 
Sửa chữa đường từ thôn Lê Ngọc 
đi khu sản xuất (Lê Ngọc cũ) 0,50 0,50 0,50   DGT Xã Ngọc Linh 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 

đầu tư) 

173 
Sữa chữa, nâng cấp đường nội 
thôn Long Năng (nhóm Đăk Dã) 0,34 0,34 0,34   DGT Xã Ngọc Linh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 

của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 
174 

Đường nội thôn Long Năng 
(nhóm Đăk Dít) 0,32 0,32 0,32   DGT Xã Ngọc Linh 

175 
Đường đi sản xuất thôn Đông 
Sông  

2,50 2,50 2,5   DGT Thị trấn Đăk Glei 

 NQ 20/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của 
HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân 
bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các 
CTMTQG giai đoạn 2021-2025 

176 
Làm mới đường liên thôn 14A - 
thôn Dên Prông (giai đoạn 1) 2,80 2,80 2,80   DGT Xã Đăk Pek 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

177 
Sửa chữa tuyến đường Trường 
tiểu học Kim Đồng, thôn 14A 

0,10 0,10 0,10   DGT Xã Đăk Pek 
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện Đăk Glei phê duyệt bổ sung 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 



STT Tên công trình, dự án 
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2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện 
Đăk Glei (đợt 9) 

178 
Đường GTNT đi KSX thôn Đăk 
Nớ 

1,10 1,10 1,10   DGT Xã Đăk Pek 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

179 
Đường đi KSX Đăk Niên (GĐ 2), 
thôn Măng Khênh 

0,41 0,41 0,41   DGT Xã Đăk Man 

 NQ 20/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của 
HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân 

bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các 

CTMTQG giai đoạn 2021-2025 

180 
Đường đi khu sản xuất Đăk Đum, 
thôn Đông Lốc 

0,70 0,70 0,70   DGT Xã Đăk Man 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 

đầu tư) 

181 

Đường GTNT thôn Đông Nay 
(Đoạn từ cổng chào đến khu Tái 
định cư và đi khu sản xuất Đăk 
En) 

1,12 1,12 1,12   DGT Xã Đăk Man 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 

182 
Sữa chữa đường từ cầu Đăk Đoan 
đi thôn Sa Múc 

0,60 0,60 0,60   DGT Xã Ngọc Linh 
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
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toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

183 Cầu treo dân sinh thôn Đăk Nai 0,07 0,07 0,07   DGT Xã Đăk Môn 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

184 
Xây mới cầu treo đi khu sản xuất 
Đăk Hổ 

0,10 0,10 0,10   DGT Xã Đăk Nhoong 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

185 Đường đi sản xuất thôn Đăk Lây 0,50 0,50 0,50   DGT Xã Đăk Choong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

186 
Đường đi nghĩa địa thôn Đăk Bla 
(Liêm Răng cũ) 0,20 0,20 0,20   DGT Xã Đăk Choong 

187 

Sửa chửa, nâng cấp tuyến đường 
từ huyện Đăk Glei đi xã Xốp 
(đoạn ĐH83 từ ngã ba Đăk 
Choong đi xã Xốp).  

7,20 7,20 7,20   DGT Xã Đăk Choong, xã Xốp 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG 

năm 2024 trên địa bàn huyện 

188 
Sữa chữa cầu treo thôn Đăk Wâk 
xã Đăk Kroong 

0,10 0,10 0,10   DGT Xã Đăk Kroong 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 

189 
Xây mới cầu treo qua suối Đăk 
Két 

0,10 0,10 0,10   DGT Xã Đăk Nhoong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 190 

Làm mới đường đi vào nghĩa 
trang nhân dân thôn Đăk Book 

0,32 0,32 0,32   DGT Xã Đăk Plô 
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191 
Đường đi KSX Đăk Xa thôn Bung 
Koong 

0,84 0,84 0,84   DGT Xã Đăk Plô 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

192 
Đường đi khu sản xuất Đăk Mo 
thôn Bung Tôn 

0,25 0,25 0,25   DGT Xã Đăk Plô 

193 
Đường đi KSX từ trường học đến 
Tân Rát (giai đoạn 1) thôn Xa Úa 

0,77 0,77 0,77   DGT Xã Mường Hoong 

194 
Đường nội thôn Xốp Dùi xã Xốp 
nhánh 2 

0,80 0,80 0,80   DGT Xã Xốp 

195 
Đường đi KSX Nước Rùi thôn 
Xốp Dùi xã Xốp 

0,16 0,16 0,16   DGT Xã Xốp 

196 
Đường đi sản xuất Đăk Đôl thôn 
Đăk Tu xã Đăk Long 

0,06 0,06 0,06   DGT Xã Đăk Long 

197 
Đường sản xuất Đăk Xia thôn Đăk 
Ôn xã Đăk Long 

0,27 0,27 0,27   DGT Xã Đăk Long 

198 
Xây mới đường đi khu sản xuất 
dọc suối Đăk Lô 

0,42 0,42 0,42   DGT Xã Đăk Nhoong 

199 
Đường GTNT từ khu tái định cư 
đi KSX thôn Đăk Túc 

1,05 1,05 1,05   DGT Xã Đăk Kroong 

200 
Đường GTNT từ vườn và phê ông 
A Thâm đi KSX thôn Đăk Sút 0,70 0,70 0,70   DGT Xã Đăk Kroong 

201 
Đường đi KSX Măng Khên nhỏ 
(từ nhà A Vòng-KSX Đăk Reo) 
(GĐ2) 

0,84 0,84 0,84   DGT Xã Đăk Man 

3.15 Đất công trình thủy lợi               

202 
Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi 
Đăk Nghét 0,30 0,30 0,30   DTL Xã Đăk Choong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 

của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 203 

KCH kênh mương thủy lợi Kon 
Riêng 

1,03 1,03 1,03   DTL Xã Đăk Choong 
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hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 

204 
Thủy lợi Long la Làng Mới xã 
Mường Hoong 

0,50 0,50 0,50   DTL Xã Mường Hoong 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 

3.16 
Đất công trình cấp nước, thoát 
nước 

              

205 
Nước sinh hoạt tập trung Xốp Dùi 
xã Xốp 

0,20 0,20 0,20   DCT Xã Xốp 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 206 
Sữa chữa nước sinh hoạt Đăk Xi 
Na xã Xốp 

0,10 0,10 0,10   DCT Xã Xốp 

207 Nước sinh hoạt thôn Đông Nay 0,20 0,20 0,20   DCT Xã Đăk Man 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch 
vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG 

năm 2024 trên địa bàn huyện 

3.17 
Đất công trình năng lượng, 
chiếu sáng công cộng                

208 Thủy điện Đăk Ruồi 2,3 129,55 129,55 129,55   DNL Thị trấn Đăk Glei 

Công văn số 1142-TB/HU ngày 16/4/2024 của 
Huyện ủy Đăk Glei về việc Kết luận của Ban 
Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 12/2024-

TN ngày 16/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu 
tư xây dựng và PTNL Tái tạo Tây nguyên 

3.18 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng, sinh hoạt cộng đồng 

              

209 Nhà rông thôn Chung Năng 0,03 0,03 0,03   DKV Thị trấn Đăk Glei 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
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mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 

đầu tư) 
210 Nhà rông thôn Dục Lang 0,30 0,30 0,30   DKV Xã Đăk Long Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 

của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 
toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

211 Nhà rông thôn Đăk Xây 0,30 0,30 0,30   DKV Xã Đăk Long 

212 Nhà rông thôn Đăk Ga 0,10 0,10 0,10   DKV Xã Đăk Nhoong 

213 
Xây dựng nhà rông thôn Xốp 
Nghét 

0,05 0,05 0,05   DKV Xã Xốp Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 
của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

214 
Xây dựng nhà rông thôn Đăk 
Book 

0,05 0,05 0,05   DKV Xã Đăk Plô 

215 
Xây dựng nhà rông thôn Bung 
Tôn 

0,05 0,05 0,05   DKV Xã Đăk Plô 

216 
Xây dựng nhà rông thôn Kon Brỏi 
xã Đăk Choong 

0,05 0,05 0,05   DKV Xã Đăk Choong 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 
của HĐND huyện v/v điều chỉnh NQ 20/NQ-
HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện về 
mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn đầu 
tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 
phương đối ứng thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (vốn 

đầu tư) 

217 Xây dựng nhà rông thôn Mô Mam 0,05 0,05 0,05   DKV Xã Đăk Choong 
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 

của HĐND huyện 
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diện 

tích dự 
án (ha) 

Diện 
tích 

thực 
hiện 

trong 
năm kế 
hoạch 
(ha) 

Diện 
tích 

hiện 
trạng 
(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm (đến cấp xã) Căn cứ pháp lý 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Trong đó: 
Sử dụng 
vào diện 
tích từng 
loại đất 

218 
Xây dựng nhà rông thôn Đông 
Nay xã Đăk Man 

0,05 0,05 0,05   DKV Xã Đăk Man 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 
của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện 
219 Nhà rông thôn Đông Thượng 0,05 0,05 0,05   DKV Xã Đăk Pek 

3.19 
Đất xây dựng công trình thể 
thao 

              

220 
Sân thể thao thôn Xốp Nghét xã 
Xốp 

0,80 0,80 0,80   DTT Xã Xốp 
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 
của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn 
đầu tư ngân sách Trung ương năm 2025 thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn huyện Đăk Glei (đợt 2) 
221 

Sân thể thao thôn Đông Lốc xã 
Đăk Man 

0,80 0,80 0,80   DTT Xã Đăk Man 

3.20 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
danh lam thắng cảnh, di sản 
thiên nhiên 

              

222 
Trùng Tu, tôn tạo di tích lịch sử 
chiến thắng Đăk Pek, thị trấn Đăk 
Pek 

3,17 3,17 3,17   DDD Thị trấn Đăk Glei 

Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 
19/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt đề án 
đầu tư bảo quản, tu bổ phục hồi di tích kịch sử 
văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 
2021-2025; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
16/12/2022 của HĐND huyện Đăk Glei về 
việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 thuộc 
chương trình MTQG; Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh về 
danh mục thu hồi đất năm 2024 

TỔNG CỘNG   6.270,64 3.062,11 3.208,53       

 


